	
	DANH SÁCH
Máy tính của cơ quan, đơn vị xuất hiện lỗ hổng bảo mật tháng 5/2024

	
	
	
	
	

	TT
	Đơn vị
	Tên máy
	IP
	Số lượng lỗ hổng

	1. 
	Huyện Mường Ảng
	ducluong-57413
	10.127.127.1
	21

	2. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-a3p7b
	192.168.0.100
	5

	3. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-lw0as
	192.168.0.100
	8

	4. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-s6kss
	192.168.0.101
	2

	5. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-a7ktx
	192.168.0.101
	1

	6. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-4dlq5qa-seq2s
	192.168.0.103
	1

	7. 
	Huyện Mường Ảng
	ase1-pc-73823
	192.168.0.103
	15

	8. 
	Huyện Mường Ảng
	sw5mpuoym8m4f7d-07918
	192.168.0.106
	16

	9. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-stun8
	192.168.0.106
	1

	10. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-7ndkr
	192.168.0.108
	1

	11. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-78c5rjh-0qvhk
	192.168.0.109
	1

	12. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-k8hjy
	192.168.0.109
	3

	13. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-95bxj
	192.168.0.109
	1

	14. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-6epagq1-00061
	192.168.0.110
	8

	15. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-95m3b
	192.168.0.110
	4

	16. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-jl25k0v-04927
	192.168.0.111
	1

	17. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-5dd75df-13783
	192.168.0.113
	7

	18. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-04jg08k-04544
	192.168.0.113
	1

	19. 
	Huyện Mường Ảng
	haibanqlda-19nxv
	192.168.0.114
	7

	20. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-abnrx
	192.168.0.115
	1

	21. 
	Huyện Mường Ảng
	t1a529wrxxijyv4-dfmf7
	192.168.0.121
	15

	22. 
	Huyện Mường Ảng
	pc0115cww-anccs
	192.168.1.10
	13

	23. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-kd3kf4u-exm7j
	192.168.1.10
	1

	24. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-16350
	192.168.1.10
	5

	25. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-28c8c
	192.168.1.10
	7

	26. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-r0nas
	192.168.1.11
	8

	27. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-s6p55
	192.168.1.12
	8

	28. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-01484
	192.168.1.12
	8

	29. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-1a4ej
	192.168.1.13
	1

	30. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-08638
	192.168.1.13
	3

	31. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc-c9pak
	192.168.1.14
	6

	32. 
	Huyện Mường Ảng
	pc-1dmf0
	192.168.1.15
	1

	33. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-11041
	192.168.1.15
	8

	34. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-bj52d
	192.168.1.150
	3

	35. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-00896
	192.168.1.16
	1

	36. 
	Huyện Mường Ảng
	0lt36ngiutnuu2r-00414
	192.168.1.16
	15

	37. 
	Huyện Mường Ảng
	pc2019060112bcq-kb2b4
	192.168.1.17
	3

	38. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-ukeas
	192.168.1.17
	8

	39. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-an7dx
	192.168.1.18
	3

	40. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-fclvj
	192.168.1.189
	8

	41. 
	Huyện Mường Ảng
	pc-pc-95446
	192.168.1.2
	3

	42. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-36278
	192.168.1.2
	5

	43. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-15736
	192.168.1.208
	4

	44. 
	Huyện Mường Ảng
	win-7kno4qq260s-7ayay
	192.168.1.22
	19

	45. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-18ry8
	192.168.1.22
	5

	46. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc0507rgf-tr7l9
	192.168.1.26
	18

	47. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-r2144
	192.168.1.27
	7

	48. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-cdm7a
	192.168.1.29
	4

	49. 
	Huyện Mường Ảng
	may1-18105
	192.168.1.3
	5

	50. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-15b5mgl-ded46
	192.168.1.3
	6

	51. 
	Huyện Mường Ảng
	lesau-pc-p37rv
	192.168.1.30
	16

	52. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc-41989
	192.168.1.32
	3

	53. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-81081
	192.168.1.33
	5

	54. 
	Huyện Mường Ảng
	ltf06gaf1buk8yh-akv4j
	192.168.1.34
	15

	55. 
	Huyện Mường Ảng
	duyen1-00252
	192.168.1.34
	5

	56. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-aa87e0c-9dm17
	192.168.1.35
	1

	57. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-5dd75df-00336
	192.168.1.35
	8

	58. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-oa53m4m-34425
	192.168.1.4
	1

	59. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-0ilrtqd-c0oot
	192.168.1.4
	1

	60. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-00932
	192.168.1.45
	7

	61. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc1107axk-jl3gs
	192.168.1.48
	18

	62. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-0fb34d2fa-45382
	192.168.1.51
	3

	63. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-5dd75df-14493
	192.168.1.56
	8

	64. 
	Huyện Mường Ảng
	win-be061gnfihb-a0m4d
	192.168.1.6
	14

	65. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc-sl8cs
	192.168.1.6
	5

	66. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-11041
	192.168.1.6
	8

	67. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-q93t8hg-04870
	192.168.1.7
	1

	68. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-00307
	192.168.1.7
	1

	69. 
	Huyện Mường Ảng
	mypc-fvstv
	192.168.1.74
	19

	70. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-jl25k0v-05316
	192.168.1.8
	1

	71. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-s5rmk
	192.168.1.8
	8

	72. 
	Huyện Mường Ảng
	pc2020082503roq-ldha7
	192.168.1.9
	6

	73. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-17960
	192.168.1.9
	8

	74. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-nkgf7
	192.168.10.108
	1

	75. 
	Huyện Mường Ảng
	admnapc-pc-48m33
	192.168.12.102
	15

	76. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-7ymjs
	192.168.15.102
	14

	77. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-81235
	192.168.16.103
	5

	78. 
	Huyện Mường Ảng
	administrator-abmda
	192.168.2.14
	5

	79. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-h6tr2te-53892
	192.168.2.147
	5

	80. 
	Huyện Mường Ảng
	fa8vot5v7gnz2k0-19695
	192.168.2.160
	16

	81. 
	Huyện Mường Ảng
	nhungtckh-74858
	192.168.23.100
	12

	82. 
	Huyện Mường Ảng
	motcuatuphap-03232
	192.168.60.146
	1

	83. 
	Huyện Mường Ảng
	athongnn-05720
	192.168.60.55
	8

	84. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-h19k0
	192.168.60.75
	8

	85. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-58629
	192.168.60.82
	3

	86. 
	Huyện Mường Ảng
	thanhtra-12151
	192.168.60.83
	16

	87. 
	Huyện Mường Ảng
	hongtckh3300-wb1fs
	192.168.60.86
	7

	88. 
	Huyện Mường Ảng
	admin-pc0912ief-e7m86
	192.168.60.91
	19

	89. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-e0vaguj-88286
	192.168.60.98
	1

	90. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-5dd75df-04699
	192.168.86.124
	7

	91. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-dt03ign-22ce6
	192.168.88.139
	8

	92. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-tti4tet-01312
	192.168.88.140
	3

	93. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-e7n2mnd-b3mve
	192.168.88.144
	1

	94. 
	Huyện Mường Ảng
	desktop-iha2ine-11487
	192.168.88.187
	1



